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Bản án số: 145/2019/HS-PT    

Ngày: 17-6-2019     

NHÂN DANH 

 ƯỚC C NG HÒA XÃ H I CH           T NAM 
 

TÒA ÁN NHÂN DÂN T      NG THÁP 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Hồng Nước 

Các thẩm phán:                           Ông Nguyễn Tuấn Anh 

                          Ông Lê Khắc Thịnh 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngu ễn   n  r   –   ư      a án nhân dân tỉn  Đồng 

Tháp. 

- Ðại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Ðồng Tháp tham gia phiên tòa:  

Bà Nguyễn Kim Hóa- Kiểm sát viên.  

Ngày 17 tháng 6 n m 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉn  Đồng Tháp xét xử 

công khai vụ án hình sự p  c t  m t ụ lý số: 118/2019/TLPT-HS ngày 10 tháng 5 n m 

2019 đối với bị cáo T. 

Do có   áng cáo của bị cáo đố  vớ  bản án  ìn  sự sơ t  m số 16/2019/HSST ngày 

04 tháng 4 n m 2019 của Tòa án nhân dân t àn  p ố S. 

 Bị cáo có kháng cáo: 

Họ và tên: T, sin   n m 1981, tạ   u ện M, tỉn  Bến  re 

Nơ  cư tr : ấp T, xã T,  u ện M, tỉn  Bến  re 

Ng ề ng  ệp:  à  xế;  rìn  độ  ọc vấn: 9/12 

Dân tộc:   n ; g ớ  tín : nam; tôn g áo: P ật; quốc tịc :   ệt Nam 

Con ông: M, s n  n m 1951 và bà C, s n  n m 1952 (c ết) 

 ợ: Lê   ị H, s n  n m 1983 

Con: có 01 ngườ  tên D, s n  n m 2014 

  ền án, t ền sự: K ông  

H ện bị cáo tạ  ngoạ ; áp dụng b ện p áp ng n c ặn cấm đ    ỏ  nơ  cư tr . 
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Bị cáo có mặt tại phiên tòa; 

Ngoài ra đại diện người bị hại không kháng cáo, Viện kiểm sát không kháng 

nghị. 

                

  eo các tà    ệu có trong  ồ sơ vụ án và d ễn b ến tạ  p  ên t a, nộ  dung vụ án 

được tóm tắt n ư sau: 

Khoảng 08 giờ 30 phút ngày 17/01/2019, T có giấ  p ép  á  xe t eo qu  định, 

đ ều khiển xe ô tô tải biển số 71C-074.68 chạy từ huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến  re đến 

khu công nghiệp thành phố S để nhận hàng.  

Đến khoảng 13 giờ 40 phút cùng ngày, T đ ều khiển xe ô tô tải trên Quốc lộ 80, 

    đến ng  tư g ao nhau giữa Quốc lộ 80 và TL848 thuộc địa phận ấp P, xã T, thành 

phố S thì T đ ều khiển cho xe chuyển  ướng quẹo phả  vào đường  L848 để về khu 

công nghiệp thành phố S, trong khi chuyển  ướng, T thiếu quan sát tầm nhìn nên không 

nhìn thấy bà Nguyễn Thị Kim C đang đ ều khiển xe mô tô  biển số 66N5-3022 chạy 

cùng chiều p ía trước nên bánh xe ô tô bên phả  p ía trước va vào phần sau xe mô tô, 

làm cho xe mô tô và bà C ngã xuống đường, xe ô tô tiếp tục chạy về p ía trước thì bánh 

xe ô tô bên phả  p ía sau cán qua ngườ , đầu của bà C. Hậu quả làm bà C tử vong tại 

chỗ. 

Tại biên bản khám nghiệm hiện trường vụ tai nạn giao thông ngày 17/01/2019 xác 

địn  được như sau:  

+ Chiều rộng mặt đường nơ  xảy ra tai nạn là 11 mét. 

+ Vùng va chạm giữa xe ô tô tải biển số 71C-074.68 và xe mô tô biển số 66N5-

3022 đo vào  ề phả   à 0,66 mét t eo  ướng đ  của 02 xe ô tô và mô tô. 

Tại bản Kết luận g ám định pháp y về tử thi số 48/TTh-TTPY ngày 17/01/2019 

của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉn  Đồng Tháp kết luận nguyên nhân bà Nguyễn 

Thị Kim C chết n ư sau:  

1. Dấu hiệu c ín  qua g ám định: 

-  ùng đầu có 01 vết t ương  ở rộng 5cm x 2cm,     xương sọ. 

- L   xương sống mũ , vỡ xương trán ( ). Xương  àm trên g  , xương  àm dưới 

gãy làm hai. 

- Gãy toàn bộ xương sườn bên (P), g    ín đầu trên xương cán  ta  (P) và n  ều 

vết t ương p ần mềm khác. 

2. Nguyên nhân chết: Nạn nhân chết do chấn t ương vùng đầu nặng làm vỡ hộp 

sọ/Tai nạn g ao t ông đường bộ. 
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3. Thời gian tử vong: Nạn nhân chết trong 12 giờ. 

Quá trìn  đ ều tra, bị cáo T đ  t ỏa thuận bồ  t ường c o g a đìn  bị hại (anh Lê 

Ngọc T1  à ngườ  đại diện hợp pháp) gồm: 

 - C   p í ma  táng  à 50.000.000 đồng; 

 - Tiền bồ  t ường về tổn thất tinh thần  à 10.000.000 đồng; 

 - Chi phí sửa xe mô tô biển số 66N5-3022  à 10.000.000 đồng.  

 Tổng cộng: 70.000.000 đồng. 

 Anh T1 đ  n ận xong, không yêu cầu bồ  t ường gì t êm và đơn x n b   nại, 

không yêu cầu xử lý hình sự. 

Quá trình khám nghiệm hiện trường, Công an thu một số mẫu chất có màu vàng 

trắng đựng trong các bịc  được n êm p ong. Đồng thờ  cơ quan đ ều tra đ  tạm giữ và 

trao trả 01 xe ô tô tải biển số 71C-074.68, 01 giấy chứng nhận kiểm định, 01 giấy phép 

lái xe hạng A1, C cho bị cáo T nhận xong. Cơ quan đ ều tra cũng đ  trao trả 01 xe mô tô 

biển số 66N5-3022 cho anh T1 nhận xong.  

Tại bản án hình sự sơ t  m số: 16/2019/HSST ngày 04/4/2019 của Tòa án nhân 

dân thành phố S đ  xử: 

Tuyên bố: Bị cáo T phạm tội “   p ạm qu  định về t am g a g ao t ông đường 

bộ”.  

Xử p ạt: Bị cáo T 01 (Một) n m tù.   ờ   ạn tù tín  từ ngà  bị cáo c ấp  àn  

 ìn  p ạt. 

 ề  ìn  p ạt bổ sung: C n cứ vào K oản 5 Đ ều 260 của Bộ  uật hìn  sự 

Cấm bị cáo T hành nghề lái xe ô tô trong thời hạn 01 n m, kể từ ngày bị cáo 

chấp hành xong hình phạt tù. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về trách nhiệm dân sự, xử lý vật chứng, án phí 

và quyền kháng cáo theo luật định. 

Ngày 10 t áng 4 n m 2019, bị cáo T có đơn   áng cáo với nội dung x n được 

 ưởng án treo. 

 ạ  p  ên t a, đạ  d ện   ện   ểm sát n ân dân  ỉn  p át b ểu:   a án cấp sơ 

t  m xử bị cáo 01 n m tù về tộ  “   p ạm qu  địn  về t am g a g ao t ông đường bộ” 

 à có c n cứ, đ ng ngườ , đ ng tộ , đ ng qu  địn  của pháp  uật.  u  n  ên, bị cáo có 

đầ  đủ các đ ều   ện được  ưởng án treo được qu  địn  tạ  Đ ều 65 Bộ  uật  ìn  sự 

nên đề ng ị Hộ  đồng xét xử áp dụng đ ểm e,   oản 1 Đ ều 357 Bộ  uật tố tụng  ìn  

sự c ấp n ận  êu cầu   áng cáo x n được  ưởng án treo của bị cáo, sửa qu ết địn  của 

bản án  ìn  sự sơ t  m về  ìn  p ạt; áp dụng đ ểm a   oản 1 Đ ều 260, đ ểm b, s 
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  oản 1,   oản 2 Đ ều 51, Đ ều 65 của Bộ  uật  ìn  sự. Xử p ạt bị cáo T 01 (một) n m 

tù n ưng c o  ưởng án treo, t ờ  g an t ử t ác   à 02 ( a ) n m  ể từ ngà  tu ên án 

17/6/2019.  

Bị cáo trìn  bà      ến tran   uận: C ỉ x n được  ưởng án treo. 

C n cứ vào các chứng cứ, tài liệu đ  được th m tra tại phiên tòa phúc th m; c n 

cứ vào kết quả tranh luận tạ  p  ên t a, trên cơ sở xem xét đầ  đủ, toàn diện tài liệu, 

chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, lời khai bị cáo. 

                      

 rên cơ sở nộ  dung vụ án, c n cứ vào các tà    ệu trong  ồ sơ vụ án đ  được 

tran  tụng tạ  p  ên t a, Hộ  đồng xét xử n ận địn  n ư sau: 

[1] Tại phiên tòa hôm nay bị cáo T đ  t ừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của 

mìn  n ư nội dung Cáo trạng đ  tru  tố. Khoảng 13 giờ 40 phút ngày 17/01/2019 tại 

ng  tư g ao  ộ đường Quốc lộ 80 và đường TL848 thuộc ấp Phú Thuận, xã Tân Phú 

Đông, t àn  p ố S, do thiếu quan sát khi chuyển  ướng bị cáo không nhìn thấy bà 

Nguyễn Thị Kim C đang đ ều khiển xe mô tô chạy cùng chiều p ía trước đ   àm bánh xe 

ô tô bên phả  p ía trước do bị cáo điều khiển va vào phần sau xe mô tô, làm cho xe mô 

tô cùng bà C ngã xuống đường, sau đó bán  xe ô tô bên p ải phía sau tiếp tục cán qua 

ngườ , đầu của bà C. Hậu quả làm bà C tử vong tại chỗ. Hành vi của bị cáo đ  v  p ạm 

qu  định về tham gia g ao t ông đường bộ. 

Khi thực hiện hành vi phạm tội bị cáo có đủ n ng  ực chịu trách nhiệm hình sự. 

Do đó, bị cáo phải chịu trách nhiệm hình sự đối với hành vi phạm tộ  đ  gâ  ra. 

[2] Xét  êu cầu   áng cáo của bị cáo x n được  ưởng án treo, Hộ  đồng xét xử 

xét t ấ , bị cáo có các tìn  t ết g ảm n ẹ: t àn  t ật   a  báo,  n n n  ố  cả ; đ  tíc  

cực   ắc p ục  ậu quả, bồ  t ường c o g a đìn  bị  ạ  xong; ngườ  đạ  d ện  ợp p áp 

của bị  ạ   àm đơn b   nạ    ông  êu cầu xử     ìn  sự và đề ng ị c o bị cáo được 

 ưởng án treo; bị cáo có n ân t ân tốt, c ưa có t ền án, t ền sự; có nơ  cư tr  rõ ràng 

t eo qu  địn  tạ  các đ ểm b, s k oản 1, và k oản 2 Đ ều 51 của Bộ  uật hìn  sự. 

 ạ  Đ ều 2, Ng ị qu ết số 02/2018/NQ-HĐ P, ngà  15/5/2018 của Hộ  đồng 

   m p án   a án n ân dân  ố  cao về v ệc  ướng dẫn áp dụng Đ ều 65 của Bộ  uật 

 ìn  sự về án treo qu  địn  đ ều   ện c o ngườ  bị  ết án p ạt tù được  ưởng án treo 

    có đủ các đ ều   ện sau đâ : 
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- Bị xử phạt tù   ông quá 03 n m; 

- Có nhân dân tốt;   

- Có 02 tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự trở  ên, trong đó có ít n ất 01 tình 

tiết giảm nhẹ qu  định tại khoản 1 Đ ều 51 Bộ luật hình sự và không có tình tiết t ng 

nặng trách nhiệm hình sự; 

- Có nơ  cư tr  rõ ràng  oặc nơ   àm v ệc ổn địn  để cơ quan, tổ chức có th m 

quyền giám sát, giáo dục; 

- Xét thấy không cần phải bắt chấp hành hình phạt tù nếu người phạm tội có khả 

n ng tự cải tạo và việc cho họ được  ưởng án treo không gây nguy hiểm cho xã hội; 

không ản   ưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội. 

Hộ  đồng xét xử xét t ấ    ông cần t  ết bắt bị cáo đ  c ấp  àn   ìn  p ạt tù mà 

g ao bị cáo c o Ủ  ban n ân dân x  T,  u ện M, tỉn  Bến  re nơ  bị cáo cư tr  cũng 

đủ g áo dục bị cáo t àn  ngườ  có íc  c o x   ộ .   ệc   ông xử tù bị cáo cũng   ông 

ản   ưởng xấu đến cuộc đấu tran  và p  ng c ống tộ  p ạm, mà c n t ể   ện tín  

n ân đạo của p áp  uật. Do đó, Hộ  đồng xét xử c ấp n ận  êu cầu   áng cáo x n được 

 ưởng án treo của bị cáo. 

[3] Đối vớ  đề nghị của đại diện Viện kiểm sát tại phiên tòa hôm nay là phù hợp 

nên chấp nhận.  

[4] Do yêu cầu kháng cáo của bị cáo được chấp nhận, nên bị cáo không phải 

chịu án phí hình sự phúc th m. 

Các phần còn lại của Bản án hình sự sơ t  m không có kháng cáo, kháng nghị  

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 ì các lẽ trên,                 

Q YẾ      : 

C n cứ đ ểm b   oản 1 Đ ều 355 và đ ểm e, khoản 1 Đ ều 357 Bộ luật tố tụng 

hình sự n m 2015; Ng ị qu ết 326/2016/ B  QH14 ngà  30/12/2016 của Ủ  ban 

Thường vụ Quốc hộ  qu  địn  về mức t u, m ễn, g ảm, t u, nộp, quản    và sử dụng án 

p í và  ệ p í   a án. 

Chấp nhận kháng cáo xin  ưởng án treo của bị cáo T. Sửa Quyết định của bản án 

hình sự sơ t  m về hình phạt.  

Tuyên bố: Bị cáo T phạm tội "Vi phạm qu  định về t am g a g ao t ông đường 

bộ". 
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Áp dụng đ ểm a k oản 1 Đ ều 260, đ ểm b, s   oản 1, k oản 2 Đ ều 51, Đ ều 65 

của Bộ  uật Hìn  sự.  

 ử    t  Bị cáo T 01 (một) n m tù n ưng c o  ưởng án treo, t ờ  g an t ử 

t ác   à 02 ( a ) n m  ể từ ngà  tu ên án 17/6/2019. 

Giao bị cáo T cho Ủy ban nhân dân xã T, huyện M, tỉnh Bến Tre giám sát và 

giáo dục bị cáo trong thời gian thử t ác . G a đìn  bị cáo có trách nhiệm phối hợp Ủy 

ban nhân dân xã T, huyện M, tỉnh Bến Tre trong việc giám sát, giáo dục bị cáo. 

Trong thời gian thử thách, bị cáo T cố ý vi phạm ng ĩa vụ 02 lần trở lên thì Tòa 

án có thể quyết định buộc bị cáo T phải chấp hành hình phạt tù của bản án đ  c o 

 ưởng án treo. 

 rường  ợp ngườ  được  ưởng án treo t a  đổ  nơ  cư tr  t ì t ực   ện t eo qu  

địn  tạ    oản 1 Đ ều 69 của Luật t    àn  án  ìn  sự. 

Các p ần   ác của qu ết địn  bản án sơ t  m   ông có   áng cáo,   áng ng ị 

có   ệu  ực  ể từ ngà   ết t ờ   ạn   áng cáo,   áng ng ị.  

 ề án p í p  c t  m: Bị cáo T   ông p ả  c ịu án p í  ìn  sự p  c t  m.  

Bản án p  c t  m có   ệu  ực p áp  uật  ể từ ngà  tu ên án.  
 

  i nh n: 

-  K ND  ỉn ; 

- Ban Nộ  c ín   ỉn  ủ ; 

- Sở  ư p áp  ỉn ; 

- TAND – VKSND thành phố S; 

- C   cục t    àn  án thành phố S; 

- Cơ quan C Đ  Công an thành phố S; 

-  rạ   ạm g am Công an  ỉn ; 

- Phòng hồ sơ ng  ệp vụ Công an Tỉnh; 

- Phòng KTNV-THA TA Tỉnh; 

- Bị cáo; 

- Lưu:   ,  ồ sơ vụ án ( r  ). 

T     .                           

t             Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

 

 

đã ký 

 

 

Lê Hồ g  ước 

 

 

                       

 

 

 


